
TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21 Mẫu số: 07
MÃ CHỨNG KHOÁN: V21

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yy
yy)

Nơi cấp Số
Ngày mở
(dd/mm
m/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Nguyễn Xuân Việt

0-Nam Nội bộ
111257053

1-CMT
111257053

31/12/2002 Hà Tây 1,11 1.029.000
Số 118 phố Lê Lợi, 
Sơn Tây, Hà Nội

0903442114 Việt Nam

2
Nguyễn Xuân Thăng

0-Nam NCLQ
Cha

Việt Nam

3
Đoàn Thị Nhung

1-Nữ NCLQ
Mẹ

Việt Nam

4
Trần Thu Thủy

1-Nữ NCLQ
Vợ

Việt Nam

5
Nguyễn Xuân Pha

0-Nam NCLQ
Con

Việt Nam

6 Nguyễn Đỗ Huyền 
Linh

1-Nữ NCLQ
Con

Việt Nam

7 Nguyễn Thu Nguyệt 
Hà

1-Nữ NCLQ

Con

Việt Nam

8
Nguyễn Xuân Vũ

0-Nam NCLQ
Em ruột

Việt Nam

9

Ngô Văn Dũng

0-Nam Nội bộ

112148248

1-CMT

112148248 27/08/2003

Hà Tây 3,7
007C22

5544
35.400

Công ty CP 
Vinaconex 21, Phú 
La - Hà Đông - Hà Nội

0913574792 Việt Nam

10

Ngô Văn Hùng
0-Nam NCLQ

Cha
1-CMT

110614956
09/06/2009 Hà Nội Việt Nam

11

Phạm Thị Kiếm
1-Nữ NCLQ

Mẹ
1-CMT

110529255
07/04/2012 Hà Nội Việt Nam

Fax Quốc tịch

Tài khoản

SL cổ phiếu
nắm giữ

Địa chỉ Điện thoại

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU CỔ PHIẾU TÍNH ĐẾN 30/09/2013
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12

Nguyễn Thị Vần
1-Nữ NCLQ

Vợ
1-CMT

111156679
05/04/2012 Hà Nội Việt Nam

13
Ngô Thị Ngọc Hà

1-Nữ NCLQ
Con

1-CMT
112148249

26/08/2003 Hà Tây Việt Nam

14
Ngô Thị Ngọc Linh

1-Nữ NCLQ
Con

1-CMT
017177401

28/04/2010 Hà Nội Việt Nam

15
Ngô Thị Uyên

1-Nữ NCLQ
Em ruột

1-CMT
110529256

08/12/2006 Hà Tây Việt Nam

16
Ngô Thị Xuyên

1-Nữ NCLQ
Em ruột

1-CMT
110940708

'21/10/2002 Hà Tây Việt Nam

17
Ngô Thị Thuyên

1-Nữ NCLQ
Em ruột

1-CMT
012928720

19/01/2007 Hà Nội Việt Nam

18
Ngô Thị Quyên

1-Nữ NCLQ
Em ruột

1-CMT
111438057

16/04/2001 Hà Tây Việt Nam

19
Ngô Văn Sỹ

0-Nam NCLQ
Em ruột

1-CMT
111204707

04/06/2009 Hà Nội Việt Nam

20
Nguyễn Quang Vịnh

0-Nam Nội bộ
012536485

1-CMT
012536485

20/09/2004 Hà Tây 3,7 22.000
Công ty CP 
Vinaconex 21, Phú 
La - Hà Đông - Hà Nội

Việt Nam

21

Nguyễn Văn Chiến
0-Nam NCLQ

Cha
Việt Nam

22

Nguyễn Thị Giang
1-Nữ NCLQ

Mẹ
Việt Nam

23

Tạ Thị Thúy Nga
1-Nữ NCLQ

Vợ
Việt Nam

24

Nguyễn Kim Ngọc
1-Nữ NCLQ

Con
Việt Nam

25

Nguyễn Thị Thu Vân
1-Nữ NCLQ

Chị ruột
Việt Nam
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26

Nguyễn Vân Khánh
1-Nữ NCLQ

Em ruột
Việt Nam

27

Nguyễn Huy Cường

0-Nam Nội bộ

012536485

1-CMT

012536485

26/08/2009 Hà Nội 3,6 5.308

Trường TH LTTP & 
VT Nông nghiệp - 

Đông Xuân - Sóc Sơn 
- Hà Nội

0904092429 Việt Nam

28

Nguyễn Huy Túc
0-Nam NCLQ

Cha
013026934 23/11/2007 Hà Nội

Đức Thượng - Hoài 
Đức - Hà Nội

Việt Nam

29

Dương Thị Đường
1-Nữ NCLQ

Mẹ
013420414 23/04/2011 Hà Nội

Đức Thượng - Hoài 
Đức - Hà Nội

Việt Nam

30

Hoàng Thị Ngọc Điệp
1-Nữ NCLQ

Vợ
063081286 22/08/2000 Lào Cai

Phố ràng - Bảo yên - 
Lào Cai

Việt Nam

31 Nguyễn Thị Ngọc 
Mai

1-Nữ NCLQ

Con
Việt Nam

32

Nguyễn Thị Hiền
1-Nữ NCLQ

Em ruột
012213548 03/11/2007 Hà Tây

Hai Bà Trưng - Hà 
Nội

Việt Nam

33 Nguyễn Thị Minh 
Xuyến

1-Nữ NCLQ

Em ruột
012223006 19/07/2011 Hà Nội

Đồng Mai - Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Việt Nam

34 Nguyễn Thị Kim 
Dung

1-Nữ NCLQ

Em ruột
012497049 13/03/2012 Hà Nội

Phú La - Hà Đông - 
Hà Nội

Việt Nam

35

Vũ Đức Hạnh
0-Nam Nội bộ

111343161
1-CMT

111343161
06/04/2010 Hà Nội 3,7 0

Xóm 2 Thôn Đôn 
Thư - xã Kim Thư - 
Thanh Oai - Hà Nội

0917307308 Việt Nam

36

Vũ Đình Chế

0-Nam NCLQ

Cha

1-CMT 110090866 12/07/1978 Hà Tây
Xóm 2 Thôn Đôn 

Thư - xã Kim Thư - 
Thanh Oai - Hà Nội

Việt Nam

37

Lê Thị Phương

1-Nữ NCLQ

Mẹ

1-CMT 110162956 15/06/1978 Hà Tây Xóm 2 Thôn Đôn 
Thư - xã Kim Thư - 
Thanh Oai - Hà Nội

Việt Nam

Page 3



Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yy
yy)

Nơi cấp Số
Ngày mở
(dd/mm
m/yyyy)

Fax Quốc tịch

Tài khoản

SL cổ phiếu
nắm giữ

Địa chỉ Điện thoạiTT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới
tính

Loại
cổ 
đông

Số
CMT/HC 
của

CĐNB

 
Quan hệ 

với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 
bổ nhiệm
(dd/mm/

yyyy)

38

Phạm Thanh Yên

1-Nữ NCLQ

Vợ

1-CMT 111831321 21/08/2001 Hà Tây
Số 21 ngõ 2 - Ngô 
Thì Nhậm - Hà Đông

Việt Nam

39
Vũ Đức Mạnh

0-Nam NCLQ
Con

Việt Nam

40
Vũ Long Giang

0-Nam NCLQ
Con

Việt Nam

41

Vũ Mạnh Cường

0-Nam NCLQ

Anh ruột

1-CMT 012370662 04/12/2008 Hà Nội
Số 19 ngách 164/38 
Vương Thừa Vũ - 
Thanh Xuân - Hà Nội

Việt Nam

42 Vũ Thị Thanh 
Hương

1-Nữ NCLQ

Chị ruột

1-CMT 112204151 17/12/2004 Hà Tây
Xóm 2 Thôn Đôn 

Thư - xã Kim Thư - 
Thanh Oai - Hà Nội

Việt Nam

43

Vũ Đình Huệ

0-Nam NCLQ

Anh ruột

1-CMT 111277331 19/04/2011 Hà Nội
Xóm 2 Thôn Đôn 

Thư - xã Kim Thư - 
Thanh Oai - Hà Nội

Việt Nam

44
Nguyễn Hải Hiệp

0-Nam Nội bộ
111751329

1-CMT
111751329

16/01/2010 Hà Nội 4
019C00

7251
500

Số 1, ngõ 14 đường 
Thanh Bình - Mỗ Lao 
- Hà Đông - Hà Nội

0942088088 Việt Nam

45
Nguyễn Quang Nhạc

0-Nam NCLQ
Cha

1-CMT
111487521

11/01/1998 Hà Tây
P.Nguyễn Trãi - Hà 
Đông - Hà Nội

Việt Nam

46
Vương Thị Hòa

1-Nữ NCLQ
Mẹ

1-CMT
110029009

18/05/2010 Hà Nội
P.Nguyễn Trãi - Hà 
Đông - Hà Nội

Việt Nam

47 Nguyễn Thị Minh 
Phượng

1-Nữ NCLQ
Vợ

1-CMT
111751489

29/09/2000 Hà Tây
Số 1, ngõ 14 đường 
Thanh Bình - Mỗ Lao 
- Hà Đông - Hà Nội

Việt Nam

48
Nguyễn Xuân Hoàn

0-Nam NCLQ
Con

Số 1, ngõ 14 đường 
Thanh Bình - Mỗ Lao 
- Hà Đông - Hà Nội

Việt Nam

49
Nguyễn Thị Thu Hà

1-Nữ NCLQ
Em ruột

1-CMT
111751470

22/05/2010 Hà Nội
P. Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Việt Nam

50
Nguyễn Quang Hoài

0-Nam NCLQ
Em ruột

1-CMT
111760259

10/05/2001 Hà Nội
P.Nguyễn Trãi - Hà 
Đông - Hà Nội

Việt Nam

51
Nguyễn Thị Huệ

1-Nữ NCLQ
Em ruột

1-CMT
012741027

23/08/2004 Hà Tây Hoàng Mai - Hà Nội Việt Nam
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52
Lê Thị Hiếu

1-Nữ Nội bộ 1-CMT
111513788

19/06/2010 Hà Nội 5 10.200 Hà Đông - Hà Nội 0942961979 Việt Nam

53
Lê Đại Nghĩa

0-Nam NCLQ
Cha

1-CMT
110910992

25/04/2011 Hà Nội Hà Đông - Hà Nội Việt Nam

54
Nguyễn Thị Quất

1-Nữ NCLQ
Mẹ

Việt Nam

55
Phan Trường Quân

0-Nam NCLQ
Chồng

1-CMT
135028451

22/01/2008 Vĩnh Phúc 3.118 Hà Đông - Hà Nội Việt Nam

56
Phan Nam Cường

0-Nam NCLQ
Con

Hà Đông - Hà Nội Việt Nam

57
Lê Huy

0-Nam NCLQ
Anh ruột

1-CMT
111326974

21/06/2008 Hà Tây Hà Đông - Hà Nội Việt Nam

58
Lê Thị Hương

1-Nữ NCLQ
Em ruột

1-CMT
111782175

12/12/2000 Hà Tây Hà Đông - Hà Nội Việt Nam

59
Lê Thị Sen

1-Nữ NCLQ
Em ruột

1-CMT
112079328

23/12/2003 Hà Tây Hà Đông - Hà Nội Việt Nam

60
Tống Văn Thuận

0-Nam Nội bộ
111124158

1-CMT
111124158

01/12/2008 Hà Nội 5
007C22

5548
2.020

 Phú La - Hà Đông - 
Hà Nội

Việt Nam

61
Tống Văn Xuân

0-Nam NCLQ
Cha

Việt Nam

62
Nguyễn Thị Bảo

1-Nữ NCLQ
Mẹ

Việt Nam

63 Nguyễn Phú Thị 
Thanh Vân

1-Nữ NCLQ
Vợ

1-CMT 111736550 11/14/2005 Hà Tây
 Phú La - Hà Đông - 
Hà Nội

Việt Nam

64
Tống Thị Thu Trà

1-Nữ NCLQ
Con

1-CMT 111570384
 Phú La - Hà Đông - 
Hà Nội

Việt Nam

65
Tống Thị Hà Phương

1-Nữ NCLQ
Con

1-CMT 111776644 Việt Nam

66
Tống Đức Thắng

0-Nam NCLQ
Con

 Phú La - Hà Đông - 
Hà Nội

Việt Nam
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67
Tống Thị Lệnh

1-Nữ NCLQ
Chị ruột

110109379 07/02/0978 Hà Tây
Sài Sơn - Quốc Oai - 
Hà Nội

Việt Nam

68
Tống Văn Mạnh

0-Nam NCLQ
Anh ruột

110105898 07/02/0978 Hà Tây
Sài Sơn - Quốc Oai - 
Hà Nội

Việt Nam

69

Tống Thị Bạo
1-Nữ NCLQ

Chị ruột
110137671 08/05/1978 Hà Tây

Phượng Cách - Quốc 
Oai - Hà Nội

Việt Nam

70

Tống Thị Thụ
1-Nữ NCLQ

Em ruột
110107638 TT Quốc Oai - Hà Nội Việt Nam

71

Tống Văn Lộc
0-Nam NCLQ

Em ruột
119007279 Hà Đông - Hà Nội Việt Nam

72

Tống Thị Hạnh
1-Nữ NCLQ

Em ruột
111435974

Yên Sơn - Quốc oai - 
Hà Nội

Việt Nam

73

Nguyễn Bá Hanh

0-Nam Nội bộ 151169831 1-CMT 151169831 26/05/2005 Thái Bình 10 3.680
Công ty CP 
Vinaconex 21, Phú 
La - Hà Đông - Hà Nội

0989193770 Việt Nam

74

Nguyễn Bá Hoa
0-Nam NCLQ

Cha

Thụy Xuân -Thái 
Thụy - Thái Bình

Việt Nam

75
Nguyễn Thị Lánh

1-Nữ NCLQ
Mẹ

Thụy Xuân -Thái 
Thụy - Thái Bình

Việt Nam

76
Ngô Thị Hoài Bắc

1-Nữ NCLQ
Vợ

Đại Mỗ - Từ Liêm - 
Hà Nội

Việt Nam

77
Nguyễn Minh Ngọc

1-Nữ NCLQ
Con

Đại Mỗ - Từ Liêm - 
Hà Nội

Việt Nam

78
Nguyễn Ngọc Minh

1-Nữ NCLQ
Con

Đại Mỗ - Từ Liêm - 
Hà Nội

Việt Nam

79
Nguyễn Bá Thăng

0-Nam NCLQ
Con

Đại Mỗ - Từ Liêm - 
Hà Nội

Việt Nam

80
Nguyễn Bá Hoàng

0-Nam NCLQ
Anh ruột

Thụy Xuân -Thái 
Thụy - Thái Bình

Việt Nam
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81
Nguyễn Thị Huệ

1-Nữ NCLQ
Chị ruột

Thụy Xuân -Thái 
Thụy - Thái Bình

Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Xuân Việt

   CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hà Nội, Ngày 17 tháng 10 năm 2013

Đã ký
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